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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số             /TB-STP ngày           tháng 12 năm 2023 của Sở Tư pháp) 

 

STT Họ và tên Chức vụ /Ngạch Đơn vị Cá nhân tự xếp loại 
Quyết định xếp loại 

của Giám đốc 

Ghi 

chú 

I Lãnh đạo Sở (PGĐ) 

01 Nguyễn Duy Sụn Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

02 Cam Thị Anh Vân Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

II Thanh tra Sở (2)      

03 Bùi Thị Nhâm Chánh Thanh tra Thanh tra Sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

04 Trương Minh Thúy Thanh tra viên Thanh tra Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ  Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

III Phòng Xây dựng và KTVBQPPL (3) 

05 Hoàng Diệu Thúy Trưởng phòng Phòng XD KTVB QPPL Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

06  Hoàng Văn Bẩy  Phó Trưởng phòng  Phòng XD KTVB QPPL Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

07 Nguyễn Mạnh Hà Chuyên viên Phòng XD KTVB QPPL Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

IV Phòng Phổ biến, giáo dục và TDTHPL (3) 

08 Phạm Thị Việt Trưởng phòng 
Phòng PB,GD và 

TDTHPL 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

09 Vũ Thúy Nhung Phó trưởng phòng 
Phòng PB,GD và 

TDTHP 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Đỗ Xuân Dũng Chuyên viên  
Phòng PB,GD và 

TDTHP 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

V Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp (4) 

11 Phạm Ngọc An Trưởng phòng Phòng HC và BTTP Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12 Trần Thị Chuyên Phó trưởng phòng Phòng HC và BTTP Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
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13 Nguyễn Thị Mai Phó trưởng phòng Phòng HC và BTTP Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 Bùi Thị Thực Chuyên viên  Phòng HC và BTTP Hoàn thành tốt nhiệm vụ  Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

VI Văn phòng Sở (9)      

15 Đỗ Xuân Hải Chánh Văn phòng Văn phòng Sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

16 Nguyễn Thu Hòe Phó CVP Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17 Phạm Tú Anh Phó CVP Văn phòng Sở Hoàn thành xuất sấc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

18 Phan Thị Ngọc Hà Chuyên viên Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

19 Trần Thị Thảo  Kế toán Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

20 Lưu Đức Toàn Chuyên viên Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

21 Lệnh Thị Hường Chuyên viên Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

22 Vũ Hoàng Hải Lái xe Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

23 Lê Thị Huệ  Tạp vụ Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

VII Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  

24 Trần Quốc Huy Giám đốc Trung tâm DV ĐGTS Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

25 Bùi Hoàng Kiên Phó Giám đốc  Trung tâm DVĐGTS Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

VIII Trung tâm TGPLNN  

26 Nguyễn Minh Hoàng  Quyền Giám đốc  Trung tâm TGPL NN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

27 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền  
Phó Giám đốc  Trung tâm TGPLNN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   
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